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1 18021196  Lê Thị Thảo  24/07/2000  12  4.00 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

2 18020666  Nguyễn Thanh Huyền  02/12/2000  18  3.95 Xuất sắc

3 18020776  Nguyễn Thùy Linh  03/04/2000  15  3.94 Xuất sắc

4 18020629  Chu Thái Huy  29/11/2000  12  3.93 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

5 18020060  Lê Đức Tùng  31/08/2000  9  3.83 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

6 18021147  Nguyễn Đức Thắng  20/05/2000  12  3.80 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

7 18021335  Nguyễn Phú Trường  27/07/2000  9  3.80 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

8 18021301  Vũ Quỳnh Trang  15/01/2000  21  3.74 Xuất sắc

9 18020001  Hoàng Vũ Duy Anh  12/12/2000  15  3.74 Xuất sắc

10 18020057  Nguyễn Xuân Trường  28/06/2000  9  3.73 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

11 18020058  Nguyễn Cẩm Tú  20/12/2000  21  3.70 Xuất sắc

12 18020022  Đặng Quang Huy  08/03/2000  17  3.61 Xuất sắc

13 18021388  Lê Trần Hải Tùng  04/09/2000  9  3.57 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

14 18020539  Ngô Ngọc Hoàn  07/03/2000  24  3.34 Xuất sắc

15 18020695  Nguyễn Đức Khánh  11/12/2000  15  3.34 Xuất sắc

16 18020020  Chu Văn Hưng  27/10/2000  18  3.33 Tốt

17 18020039  Cao Duy Mạnh  19/12/2000  3  4.00 Xuất sắc Không đủ số tín chỉ quy định

1 19020007  Nguyễn Trần Anh Đức  18/02/2001  17  4.00 Xuất sắc

2 19020052  Hoàng Việt Phương  26/08/2001  23  4.00 Xuất sắc

3 19020054  Bùi Chí Trung  05/02/2001  23  3.96 Xuất sắc

4 19020385  Nguyễn Như Ngọc  25/09/2001  17  3.95 Xuất sắc

5 19020004  Nguyễn Anh Đức  08/12/2001  15  3.94 Xuất sắc

6 19020019  Nguyễn Minh Quân  30/08/2001  21  3.91 Xuất sắc

7 19020055  Cao Hoàng Tùng  21/04/2001  17  3.91 Xuất sắc

8 19020405  Nguyễn Minh Quang  28/03/2001  18  3.90 Xuất sắc

9 19020020  Lê Vũ Quang  23/07/2001  15  3.88 Xuất sắc

10 19020001  Nguyễn Bá Thành Bắc  09/05/2001  17  3.86 Xuất sắc

11 19020289  Đào Quang Hiếu  25/11/2001  18  3.85 Xuất sắc

12 19020477  Đào Trọng Tuấn  19/03/2001  21  3.84 Xuất sắc

13 19020230  Nguyễn Quang Chiều  18/09/2001  14  3.79 Xuất sắc

14 19020039  Lương Duy Đạt  11/10/2001  20  3.78 Xuất sắc

15 19020024  Phạm Văn Trọng  04/06/2001  18  3.78 Xuất sắc

16 19020038  Phạm Anh Cường  25/11/2001  20  3.76 Xuất sắc

17 19020006  Nguyễn Kim Đức  06/05/2001  20  3.74 Xuất sắc

18 19020025  Đinh Quốc Trung  09/04/2001  20  3.70 Xuất sắc

19 19020076  Đỗ Hồng Hà  13/07/2001  20  3.69 Xuất sắc

20 19020452  Trịnh Văn Thuận  21/07/2001  20  3.67 Xuất sắc

21 19020236  Lê Thiên Cường  10/02/2001  18  3.65 Xuất sắc

22 19020489  Nguyễn Hữu Vượt  13/10/2001  18  3.65 Xuất sắc

23 19020011  Nguyễn Quang Huy  23/06/2001  20  3.63 Xuất sắc

24 19020265  Nguyễn Quang Đại Dương  25/11/2001  20  3.61 Xuất sắc

25 19020015  Lương Hải Long  07/04/2001  23  3.61 Xuất sắc

26 19020010  Nguyễn Văn Hoàn  30/09/2001  17  3.65 Tốt

27 19020032  Trần Công Việt An  22/02/2001  20  3.61 Tốt

28 19020400  Nguyễn Khánh Quân  23/02/2001  18  3.57 Xuất sắc

29 19020041  Cao Đức Anh Dũng  28/03/2001  20  3.56 Xuất sắc

30 19020048  Nguyễn Thanh Huyền  30/08/2001  20  3.54 Xuất sắc
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31 19020215  Hoàng Công Anh  06/10/2001  24  3.53 Xuất sắc

32 19020434  Hồ Mạnh Tân  05/06/2001  20  3.52 Xuất sắc

33 19020461  Trần Thanh Trà  05/01/2001  17  3.52 Xuất sắc

34 19020050  Nguyễn Văn Minh  25/08/2001  20  3.51 Xuất sắc

35 19020002  Nguyễn Văn Chiến  14/07/2001  14  3.50 Xuất sắc

36 19020021  Nguyễn Phú Quốc  22/04/2001  20  3.43 Xuất sắc

37 19020232  Nguyễn Văn Chính  26/09/2001  17  3.39 Xuất sắc

38 19020344  Phạm Hoàng Lâm  06/01/2000  23  3.31 Tốt

39 19020056  Lê Huy Vũ  18/05/2001  17  3.30 Xuất sắc

1 20020039  Phạm Tiến Du  22/06/2002  16  3.94 Xuất sắc

2 20020114  Nguyễn Thị Mai Loan  15/06/2002  16  3.91 Xuất sắc

3 20020113  Trần Ngọc Trúc Linh  05/05/2002  20  3.90 Xuất sắc

4 20020112  Đỗ Thùy Linh  28/02/2002  20  3.87 Xuất sắc

5 20020261  Quách Ngọc Minh  18/03/2002  19  3.77 Xuất sắc

6 20020011  Hoàng Phan Hữu Đức  23/01/2002  20  3.76 Xuất sắc

7 20020054  Trịnh Ngọc Huỳnh  05/04/2002  18  3.76 Xuất sắc

8 20020050  Vũ Đức Hiếu  24/09/2002  17  3.75 Xuất sắc

9 20020026  Hoàng Phan Hữu Phúc  23/01/2002  20  3.74 Xuất sắc

10 20020057  Đặng Xuân Lộc  06/04/2002  15  3.73 Xuất sắc

11 20020070  Đoàn Duy Tùng  19/09/2002  19  3.73 Xuất sắc

12 20020013  Dương Thanh Hiền  13/08/2002  19  3.71 Xuất sắc

13 20020002  Nguyễn Văn Bằng  01/10/2002  18  3.67 Xuất sắc

14 20020197  Lê Văn Huy  09/11/2002  20  3.67 Xuất sắc

15 20020219  Nguyễn Anh Tuấn  09/02/2002  19  3.58 Xuất sắc

16 20020008  Vũ Bình Dương  07/02/2002  20  3.55 Xuất sắc

17 20020109  Nguyễn Việt Khoa  29/06/2002  20  3.52 Xuất sắc

18 20020489  Nguyễn Kiên Trung  12/02/2002  17  3.51 Xuất sắc

19 20020454  Phạm Bích Ngọc  02/10/2002  21  3.50 Xuất sắc

20 20020067  Phạm Đình Quân  07/12/2002  20  3.50 Xuất sắc

21 20020434  Vũ Thanh Lâm  24/07/2002  22  3.47 Xuất sắc

22 20020066  Phạm Quang Phong  21/11/2002  21  3.47 Xuất sắc

23 20020267  Vũ Hà Minh Trang  21/10/2002  18  3.47 Xuất sắc

24 20020263  Nguyễn Ngọc Ninh  23/06/2002  17  3.46 Xuất sắc

25 20020202  Đỗ Tấn Lập  02/01/2002  17  3.22 Xuất sắc

26 20020262  Mai Tuấn Nghĩa  30/06/2002  20  3.05 Tốt Không đủ điểm

1 21020030  Nguyễn Anh Tú  18/07/2003  19  3.97 Xuất sắc

2 21020326  Bùi Minh Hoạt  06/09/2003  19  3.95 Xuất sắc

3 21020015  Phạm Hoàng Hải  01/10/2003  19  3.94 Xuất sắc

4 21020051  Phạm Gia Việt Anh  05/02/2003  19  3.89 Xuất sắc

5 21020027  Phạm Thanh Sơn  29/04/2003  19  3.89 Xuất sắc

6 21020018  Trần Thị Thu Huệ  13/06/2003  19  3.84 Xuất sắc

7 21020097  Phạm An Đức Vinh  12/08/2003  15  3.83 Xuất sắc

8 21020014  Vương Trường Giang  21/03/2003  19  3.79 Xuất sắc

9 21020090  Phùng Quang Tiến  16/10/2003  19  3.78 Xuất sắc

10 21020017  Nguyễn Trung Hiếu  20/10/2003  19  3.74 Xuất sắc

11 21020394  Kiều Minh Tuấn  05/01/2003  19  3.74 Xuất sắc
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12 21020007  Huỳnh Tiến Dũng  31/07/2003  19  3.73 Xuất sắc

13 21020096  Phú Quốc Trung  24/01/2003  19  3.73 Xuất sắc

14 21020033  Vũ Quốc Tuấn  01/11/2003  19  3.73 Xuất sắc

15 21020028  Trần Quang Tài  15/01/2003  19  3.72 Xuất sắc

16 21020005  Đào Duy Chiến  23/03/2003  19  3.71 Xuất sắc

17 21020037  Nguyễn Đức Thuận  01/01/2003  19  3.71 Xuất sắc

18 21020006  Bùi Tuấn Dũng  04/04/2003  19  3.63 Xuất sắc

19 21020010  Trần Thùy Dương  12/08/2003  19  3.63 Xuất sắc

20 21020054  Nguyễn Minh Chiến  02/04/2003  19  3.60 Xuất sắc

21 21020004  Nguyễn Công  15/07/2003  19  3.52 Xuất sắc

22 21020001  Nguyễn Việt Anh  12/12/2003  19  3.48 Xuất sắc

23 21020052  Nguyễn Thị Ngọc Ánh  29/04/2003  19  3.47 Xuất sắc

24 21020003  Phạm Văn Bình  01/01/2003  19  3.37 Xuất sắc

25 21020038  Nguyễn Ngọc Vũ  15/06/2003  15  3.34 Xuất sắc

26 21020034  Hoàng Minh Thái  13/01/2003  19  3.84 Khá Không đủ đk về ĐRL

27 21020032  Đỗ Minh Tuấn  12/05/2003  19  3.81 Khá Không đủ đk về ĐRL

28 21020057  Nguyễn Tiến Dũng  05/08/2003  19  3.70 Khá Không đủ đk về ĐRL

29 21020065  Lê Hải Đăng  19/07/2003  19  3.68 Khá Không đủ đk về ĐRL


